	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II 

NĂM HỌC:  2016 – 2017



Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP(12+2)

Học phần: LẬP TRÌNH QUẢN LÝ
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Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề) 
      (Thí sinh  được sử dụng tài liệu)
I. Tạo CSDL gồm các bảng sau: (0.5đ)

- Tạo tập tin CSDL tên là HOTEN_SOMAY.ACCDB lưu tại thư mục do giáo viên coi thi chỉ định.
- Các Field được gạch dưới , in đậm  và in nghiêng là khóa chính của bảng.

TACGIA – Tác giả
	Field Name
	Field Type
	Field Size
	Description

	MATG
	Text
	4
	Mã tác giả

	HOTEN
	Text
	50
	Họ tên tác giả


NHAXB – Nhà xuất bản
	Field Name
	Field Type
	Field Size
	Description

	MANXB
	Text
	5
	Mã nhà xuất bản

	TENNXB
	Text
	50
	Tên nhà xuất bản


SACH – Sách
	Field Name
	Field Type
	Field Size
	Description

	MASACH
	Text
	6
	Mã sách

	TENSACH
	Text
	50
	Tên sách

	MANXB
	Text
	5
	Mã nhà xuất bản

	GIA
	Number
	Single
	Giá bán

	NGAYXB
	Date/Time
	
	Ngày xuất bản sách


SACH_TACGIA – Sách và tác giả
	Field Name
	Field Type
	Field Size
	Description

	MASACH
	Text
	6
	Mã sách

	MATG
	Text
	4
	Mã tác giả


· Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng  và nhập dữ liệu vào bảng. (0.5đ ) 
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· Dữ liệu mẫu 
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II. Tạo câu truy vấn (1.5 đ) 

1/ Tạo truy vấn liệt kê những sách được xuất bản trong tháng 12  năm 2009. Thông tin gồm: MASACH, TENSACH, MANXB, GIA, NGAYXB. (0.5 đ)

2/ Tạo truy vấn thống kê số đầu sách đã xuất bản của từng nhà xuất bản. Thông tin gồm: MANXB, TENNXB, SODAUSACH. (0.5 đ)
3/ Tạo truy vấn liệt kê những tác giả chưa có sách được xuất bản.(0.5 đ)

III/ Thiết kế Form và Report

1/  Thiết kế Report theo mẫu sau: (2.5 đ)
-  Hãy thiết kế báo biểu có dạng sau: 
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... tiếp theo cho các nhà xuất bản khác 
· Thực hiện phân nhóm theo mã nhà xuất bản. (1 đ)

· Tính  tổng trị giá theo từng phân nhóm. (0.5 đ)

· Đánh số thứ tự, định dạng theo mẫu. (1đ)

2/ Thiết kế Form theo mẫu sau:: (5 đ)
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Yêu cầu hiển thị dữ liệu (2 đ)
-   Thiết kế   main form và sub form phải có liên kết. (1đ)

-   Tạo Textbox tính Tổng số sách của nhà xuất bản hiện hành trên main form. (0.5đ)
-   Tạo Textbox thể hiện mẫu tin hiện hành trên tổng số mẫu tin. (0.5đ)

Yêu cầu các thao tác chức năng: (3 đ)

a. Các nút di chuyển mẫu tin: dùng di chuyển mẫu tin tương ứng trên main form và thực hiện thông báo lỗi bằng tiếng việt (không dấu) khi không thể di chuyển. (0.5đ)
b. Nút thêm:  (1đ)

· Cho phép cập nhật dữ liệu trên main form, di chuyển con trỏ vào Text Box Mã NXB.  

· Các mã sách sẽ được thêm trực tiếp trên sub form.
c. Nút xóa : kiểm tra xem Mã NXB hiện hành có xóa được hay không (dựa vào quan hệ giữa các bảng). (0.5 đ)
· Nếu không xoá được thì thông báo cho người dùng biết tại sao không thể xoá.

· Nếu có thể xoá thì xuất thông báo hỏi người dùng có đồng ý xoá Mã NXB hiện hành hay không. Chỉ xoá khi người dùng trả lời đồng ý.

d. Nút In báo cáo: Xuất báo cáo lọc theo Mã NXB hiện hành trên main form. (0.5 đ)
e. Nút Đóng Form: Trước khi đóng có hỏi lại người dùng. (0.5đ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II 

NĂM HỌC:  2016 – 2017



Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP(12+2)

Học phần: LẬP TRÌNH QUẢN LÝ

Lớp:  16TCN-QTM         Ngày thi:  ____ / ____ /  

Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
	Phần I
	
	
	1 đ

	
	
	- Thiết kế bảng.  

- Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng.  
- Nhập dữ liệu vào bảng. 
	0.50đ

0.25đ
0.25đ

	Phần II
	
	
	1.5 đ

	
	
	1.  Tạo truy vấn liệt kê những sách được xuất bản trong tháng 12  năm 2009.
2.  Tạo truy vấn thống kê số đầu sách đã xuất bản của từng nhà xuất bản. .
3. Tạo truy vấn liệt kê những tác giả chưa có sách được xuất bản.
	0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ

	Phần III
	
	
	7.5đ

	
	1
	- Thực hiện phân nhóm.

- Tính  tổng thành tiền theo từng phân nhóm. 
- Đánh số thứ tự, định dạng theo mẫu.


	1.0 đ
0.5 đ
1.0 đ


	
	2
	· Thiết kế Main form và Sub form phải có liên kết. 

· Số đầu sách trên Main form. 
· Textbox thể hiện mẫu tin hiện hành trên tổng số mẫu tin.
· Hai nút di chuyển mẫu tin: 

· Nút Thêm 

· Nút xóa 

· Nút In
· Nút Đóng 


	1.0 đ

0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
1.0 đ

0.5 đ

0.5 đ
0.5 đ


TRƯỞNG BỘ MÔN
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                   Nguyễn Thị Thủy
ĐỀ 2





Số đầu sách:





ĐỀ 2








